
 UBND Xã: Thống Kênh
Biểu số 103/CKTC -NSNN

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
  (Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã khóa XXV)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán

Tổng số thu 6,135,000 Tổng số chi 6,135,000

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 34,000 I. Chi đầu tư phát triển

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 391,000 II. Chi thường xuyên 6,135,000

Trong đó: Tiết kiệm chi TX 65,400

III. Thu bổ sung 5,710,000

- Bổ sung cân đối ngân sách 5,710,000

- Bổ sung có mục tiêu

IV. Thu chuyển nguồn III. Dự phòng



UBND Xã: Thống Kênh
Biểu số : 104/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã khóa XXV)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung
Ước thực hiện năm 2023 Dự toán năm 2024 So sánh %

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX
1 2 3 4 5 6= 4/2 7= 5/3

Tổng số thu 5,988,092.111 5,988,092.111 6,135,000 6,135,000 102% 102%
1. Các khoản thu 100% 173,354 173,354 34,000 34,000 20% 20%
- Phí, lệ phí 27,602 27,602 15,000 15,000 54% 54%
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1,526.8 1,526.8 14,000 14,000 917% 917%
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 4,625 4,625
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định
- Đóng góp của nhân dân theo quy định 122,600.0 122,600.0
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
- Thu khác 17,000.6 17,000.6 5,000 5,000 29% 29%
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 937,636 937,635.843 391,000 391,000 42% 42%
1. Các khoản thu phân chia 77,709 77,709 71,000 71,000 91% 91%
 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 63,965.7 63,965.7 60,000 60,000 94% 94%
 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 8,150.0 8,150.0 6,000 6,000 74% 74%
 - Lệ phí trước bạ  đất 5,593.1 5,593.1 5,000 5,000 89% 89%
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 859,927.010 859,927.010 320,000 320,000 37% 37%
  - Thu tiền sử dụng đất 0.0
  - Thuế giá trị gia tăng     80% 593,928.7 593,928.7 200,000 200,000 34% 34%
  - Thuế TNCN:   80% 265,998.3 265,998.3 120,000 120,000 45% 45%
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV. Thu chuyển nguồn 526,818.9 526,818.9
V. Thu kết dư ngân sách năm trước 2,633.0 2,633.0
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,347,650 4,347,650 5,710,000 5,710,000 131% 131%
- Bổ sung cân đối ngân sách 4,285,000 4,285,000 5,710,000 5,710,000 133% 133%
- Bổ sung có mục tiêu 62,650 62,650



UBND Xã: Thống Kênh
Biểu số : 105/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã khóa XXV)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung
Dự toán năm 2023 Dự toán năm 2024 So sánh (%)

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX
1 2 3 4 5 6 7 8= 5/2 9=6/3 10= 7/4

Tổng số chi 4,908,000.0 0.0 4,908,000.0 6,135,000.0 0.0 6,135,000.0 125% #DIV/0! 125%
1. Chi cho công tác dân quân tự về, trật tự
an toàn xã hội

473,420.0 0.0 473,420.0 502,000.0 0.0 502,000.0 106% 106%

- Chi dân quân tự vệ 288,400.0 288,400.0 326,000.0 326,000.0 113% 113%

- Chi trật tự an toàn xã hội 185,020.0 185,020.0 176,000.0 176,000.0 95% 95%

2. Chi giáo dục - Đào tạo 16,500.0 16,500.0 17,000.0 17,000.0 103% 103%

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

4. Chi Sự nghiệp y tế 16,500.0 16,500.0 17,000.0 17,000.0 103% 103%

5. Chi Sự nghiệp văn hóa, thông tin 27,000.0 27,000.0 20,000.0 20,000.0 74% 74%

6. Chi Sự nghiệp phát thanh, truyền thanh 24,100.0 24,100.0 24,000.0 24,000.0 100% 100%

7. Chi Sự nghiệp thể dục, thể thao 26,700.0 26,700.0 34,000.0 34,000.0 127% 127%

8. Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường 58,000.0 58,000.0 54,000.0 54,000.0 93% 93%

9. Chi các hoạt động kinh tế 43,200.0 43,200.0 42,000.0 42,000.0 97% 97%

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 3,992,492.0 3,992,492.0 5,108,000.0 5,108,000.0 128% 128%

11. Chi cho công tác xã hội 230,088.0 230,088.0 317,000.0 317,000.0 138% 138%

12. Chi khác 0.0 0.0 0.0

13. Dự phòng



UBND Xã: Thống Kênh
Biểu số 106/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
(Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã khóa XXV)

Đơn vị: 1.000 đồng

Tên công trình Thời gian KC-HT

Tổng dự toán được duyệt
Giá trị thực

hiện đến
31/12/2022

Giá trị đã
thanh toán

đến
31/12/2022

Dự toán năm 2023

Tổng số
Trong đó

nguồn đóng
góp của dân

Tổng số
Trong đó thanh
toán khối lượng

năm trước

Chia theo nguồn

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn
đóng góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Công trình chuyển tiếp
II. Công trình khởi công mới năm 2024
1. Công trình…..
2. Công trình…..
Trong đó: hoàn thành trong năm
-



UBND Xã: Thống Kênh Biểu số 107/CKTC-NSNN

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024
(Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã khóa XXV)

Đ/v: đồng

Nội dung

Ước thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024

Thu Chi Chênh lệch
(+) (-) Thu Chi

Chênh
lệch (+) (-

)
1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 59,584 59,584 0 67,340 67,340 0
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
sách 59,584 59,584 0 67,340 67,340 0
 - Thu trạm phát sóng Viettel (2,5 tr/01
tháng x 12 tháng) 30,000.0 30,000.0 0 30,000 30,000 0
 - Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH
sử dụng lượng điện dưới 50kw/ tháng quí
(I+II+III)/2023

29,583.6 29,583.6 0 37,339.6 37,339.6 0

Thu hỗ trợ tiền công thu quỹ PCTT 0

2. Các hoạt động sự nghiệp
+ Chợ
+ Bến bãi
+ ......
.........
Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
               Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T15:31:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG KÊNH<thongkenh.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T15:31:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG KÊNH<thongkenh.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T15:31:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG KÊNH<thongkenh.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T15:31:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG KÊNH<thongkenh.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




